
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT CƠ BẢN

Địa điểm thi: PMVT 1 -  Tòa nhà KTX-ĐH Phan Thiết

STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 CB01 Hoàng Anh 11/11/1985 Nữ Bình Thuận 261028646

2 CB02 Nguyễn Phương Hằng 03/10/1985 Nữ Bình Thuận 1457010102

3 CB03 Huỳnh Thị Kim Hằng 11/12/1994 Nữ Bình Thuận 1454020048

4 CB04 Trần Lê Bảo Hân 18/03/1996 Nữ Bình Thuận 1457010074

5 CB05 Nguyễn Thị Hòa 01/07/1996 Nữ Bình Thuận 1454020053

6 CB06 Lê Hoàng Bảo Hương 16/05/1997 Nữ Bình Thuận 1557010094

7 CB07 Trần Kiệt 12/03/1996 Nam Bình Thuận 1457010041

8 CB08 Nguyễn Thị Ngọc Liên 17/10/1996 Nữ Bình Thuận 1454020055

9 CB09 Phạm Thị Mỹ Linh 02/01/1997 Nữ Bình Thuận 1550103027

10 CB10 Nguyễn Thị Xuân Mai 11/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554020094

11 CB11 Trần Thị Bích Ngân 31/07/1996 Nữ Bình Thuận 1457010045

12 CB12 Nguyễn Thị Nguyệt 26/07/1996 Nữ Bình Thuận 1554020097

13 CB13 Trịnh Thị Phương Nhi 11/07/1996 Nữ Bình Thuận 1457010052

14 CB14 Hồ Thị Hồng Nhung 21/04/1996 Nữ Bình Thuận 1457010054

15 CB15 Đặng Mai Phương 16/05/1996 Nữ Bình Thuận 1450104013

16 CB16 Nguyễn Anh Tài 03/02/1993 Nam Bình Thuận 261255960

17 CB17 Trần Thị Thủy Tiên 16/07/1996 Nữ Bình Thuận 1457010062

18 CB18 Nguyễn Thị Ngọc Tú 07/02/2017 Nữ Bình Thuận 1554020115

19 CB19 Trần Quốc Tuấn 18/06/1987 Nam Bình Thuận 261058454

20 CB20 Đỗ Thị Cẩm Thạch 02/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450103062

21 CB21 Ngô Thị Thu Thảo 10/06/1995 Nữ Bình Thuận 1457010088

22 CB22 Đinh Thị Xuân Thoa 06/09/1996 Nữ Bình Thuận 1457010092

23 CB23 Nguyễn Thị Huỳnh Thư 03/03/1995 Nữ Bình Thuận 1457010094

24 CB24 Lê Thị Bích Trâm 21/01/1997 Nữ Bình Thuận 1554020111

25 CB25 Trần Thị Bảo Trân 14/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020112

26 CB26 Trần Thị Mỹ Trinh 25/05/1995 Nữ Bình Thuận 1350103035

27 CB27 Nguyễn Ngô Quốc Vũ 17/04/1994 Nam Bình Thuận 1550103126

28 CB28 Phạm Lê Khánh Vy 06/10/1996 Nữ Bình Thuận 1457010067

29 CB29 Nguyễn Khánh Vy 12/07/1995 Nữ Bình Thuận 1354010032

Họ và Tên

Danh sách này có 29 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐ THI

ThS. Võ Khắc Trường Thi 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 11 tháng 09 năm 2017

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

NGÀY 14/09/2017

Thời gian thi: 17h00-19h10 - Thứ 5 ngày 14/09/2017


